
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày   14     tháng 7 năm 2017 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Ngành đăng ký 

Ưu tiên xét tuyển 

Năm 

đạt giải 
Môn đạt giải 

Loại giải/  

huy 

chương 

Ghi chú 

1 Lê Thị Phương Anh Nữ 26/10/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Tiếng Anh Ba Lào Cai 

2 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 19/8/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Hóa học Nhì Bắc Ninh 

3 Lê Thảo Anh Nữ 05/7/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Nghệ An 

4 Lê Thành Duy Nam 04/3/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Tiếng Anh Nhì Hà Nội 

5 Đặng Hồ Vân Linh Nữ 18/9/1999 Kinh tế quốc tế 2016 Ngữ văn Nhì Bắc Giang 

6 Hà Hoàng Nhật Linh Nữ 20/9/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Điện Biên 

7 Phí Thị Thùy Linh Nữ 20/01/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hải Dương 

8 Phan Lê Khánh Linh Nữ 23/8/1999 Kinh tế quốc tế 2016 Tiếng Anh Ba Hà Nội 

9 Trần Đức Lương Nam 03/10/1999 Kinh tế quốc tế 2016 Vật lý Nhì Hà Nội 

10 Lý Thị Thùy Nga Nữ 13/9/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Hóa học Ba Tuyên Quang 

11 Nguyễn Tùng Sơn Nam 28/9/1999 Kinh tế quốc tế 2016 Khoa học kỹ thuật Ba Hải Phòng 

12 Vũ Tiến Thành Nam 15/12/1999 Kinh tế quốc tế 2016 Khoa học kỹ thuật Ba Hải Phòng 

13 Cao Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 18/9/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Nghệ An 

14 Nguyễn Khánh Vy Nữ 19/7/1999 Kinh tế quốc tế 2016&2017 Tiếng Anh Nhì TP.Hồ Chí Minh 

15 Phạm Thị Hải Yến Nữ 28/8/1999 Kinh tế quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Thái Bình 

16 Phan Thị Tú Quỳnh Nữ 26/4/1999 Luật quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hải Phòng 

17 Phạm Thị Hồng An Nữ 27/5/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhì Nghệ An 

18 Chu Đức Anh Nam 02/5/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Tiếng Anh Nhì Bắc Ninh 

19 Trần Thảo Anh Nữ 17/10/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Ngữ văn Nhì Sơn La 



20 Trương Thụy Anh Nữ 30/8/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Tiếng Pháp Nhì Hà Nội 

21 Trịnh Thị Linh Chi Nữ 09/6/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Hải Dương 

22 Đỗ Tấn Dũng Nam 11/11/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Toán Ba Hải Phòng 

23 Phan Lê Thục Hiền Nữ 13/9/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Nghệ An 

24 Nguyễn Trung Hiếu Nam 10/02/1999 Quan hệ quốc tế 2016&2017 Toán Nhì & Ba Hà Nội 

25 Bùi Hải Linh Nữ 28/4/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhì Hải Phòng 

26 Bùi Thị Phương Linh Nữ 06/11/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hải Phòng 

27 Trần Thị Phượng Mai Nữ 22/3/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Khoa học kỹ thuật Ba Hải Phòng 

28 Tống Nguyễn Hà My Nữ 25/6/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Tiếng Anh Ba Thanh Hóa 

29 Nguyễn Hạnh Mỹ Nữ 15/3/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Khoa học kỹ thuật Nhì Hà Nội 

30 Phan Quỳnh Nga Nữ 26/3/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Tiếng Anh Nhì Nghệ An 

31 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân Nữ 27/01/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Tiếng Anh Ba Bà Rịa-Vũng Tàu 

32 Đinh Phương Ngọc Nữ 19/01/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Điện Biên 

33 Nguyễn Đăng Hương Nguyên Nữ 02/7/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Tiếng Anh Nhì Thừa Thiên Huế 

34 Lê Thảo Phương Nữ 11/7/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Tuyên Quang 

35 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 02/9/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Tiếng Pháp Ba Hà Nội 

36 Nguyễn Vân Thiên Nữ 02/8/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Tiếng Anh Internet Bạc (QG) Hà Nội 

37 Phạm Hương Trà Nữ 16/9/1999 Quan hệ quốc tế 2016 Tiếng Pháp Nhì Hà Nội 

38 Nguyễn Huyền Trang Nữ 16/9/1999 Quan hệ quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Thanh Hóa 

39 Vũ Hoàng Quỳnh Anh Nữ 30/9/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Lào Cai 

40 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 15/02/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Bắc Giang 

41 Nguyễn Hải Anh Nữ 11/6/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Thái Nguyên 

42 Ngô Lâm Anh Nữ 03/11/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhì Thái Nguyên 

43 Phạm Ngọc Thùy Dung Nữ 11/5/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Quảng Bình 

44 La Thị Việt Hà Nữ 24/01/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Bắc Giang 

45 Nguyễn Thị Thái Hà Nữ 08/6/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hải Phòng 

46 Phạm Minh Hằng Nữ 21/01/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Hải Phòng 

47 Nông Thúy Hằng Nữ 24/7/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Hà Giang 

48 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 02/02/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Bắc Giang 



49 Hồ Ngân Hạnh Nữ 11/7/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Nghệ An 

50 Nguyễn Minh Hiền Nữ 27/8/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Hà Nội 

51 Phạm Mai Hương Nữ 16/5/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hải Dương 

52 Đặng Thanh Hương Nữ 17/3/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hà Nội 

53 Trần Thanh Huyền Nữ 27/10/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Tiếng Pháp Nhì Nam Định 

54 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ 19/3/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Thái Bình 

55 Nguyễn Ngọc Bảo Lâm Nữ 02/10/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Anh Ba Vĩnh Phúc 

56 Ngô Thị Hoa Lê Nữ 03/11/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Bắc Ninh 

57 Đào Ngọc Diễm Liên Nữ 03/8/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Hải Phòng 

58 Nguyễn Diệu Linh Nữ 29/6/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Tiếng Anh Ba Hà Nội 

59 Dương Khánh Ly Nữ 20/9/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Ba Vĩnh Phúc 

60 Ngô Minh Ngọc Nữ 10/10/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhất Hải Phòng 

61 Trần Đức Nhật Nam 10/9/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhì Nam Định 

62 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 07/12/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhì Nam Định 

63 Đỗ Minh Phương Nữ 25/10/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Hải Phòng 

64 Đào Nguyên Phương Nữ 24/12/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Hà Nội 

65 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 09/10/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Ba Bắc Giang 

66 Lê Thị Diệu Thi Nữ 04/4/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Nhì Hải Phòng 

67 Đỗ Thị Ngọc Thúy Nữ 06/9/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Anh Ba Quảng Ninh 

68 Bùi Thủy Tiên Nữ 28/10/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Ba Hải Phòng 

69 Nguyễn Thị Cát Tường Nữ 13/7/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Tiếng Pháp Ba Thừa Thiên Huế 

70 Tạ Thị Thu Uyên Nữ 18/9/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Bắc Giang 

71 Đậu Vĩnh Phương Uyên Nữ 31/5/1999 Truyền thông quốc tế 2016 Ngữ văn Ba Nghệ An 

72 Đoàn Hoàng Yến Nữ 29/01/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Nhì Bắc Ninh 

73 Vũ Thị Hải Yến Nữ 29/10/1999 Truyền thông quốc tế 2017 Ngữ văn Ba Nam Định 

Lưu ý:  

1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) 

và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu 



điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.  

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định 

được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. 

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học ( P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Hà Nội. 

2. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202). 

Trân trọng thông báo./. 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
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